
Chủ trì Phối hợp

I Hoàn thiện cơ chế chính sách

1

Tham mưu ban hành quy định cụ thể mức hỗ trợ đầu tư 

xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây 

trồng cạn theo quy định tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP, 

đồng thời ban hành các chính sách đặc thù khác phù hợp 

với điều kiện thực tế của địa phương.

Dự kiến trình 

HĐND tỉnh 

xem xét ban 

hành trong 

năm 2021

Sở Nông nghiệp và 

PTNT

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; Sở Tài 

chính; UBND cấp 

huyện, xã và các 

đơn vị liên quan

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh

Đã tích hợp chung vào 

dự thảo chính sách hỗ 

trợ phát triển sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa, 

sản phẩm OCOP và 

xây dựng NTM trên 

địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang

2

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09/2020/NQ-

HĐND ngày 15/12/2020 Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa 

kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 

2021-2025 

2021-2025
Sở Nông nghiệp và 

PTNT

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; Sở Tài 

chính; UBND cấp 

huyện, xã

Tỷ lệ kênh mương trên 

địa bàn tỉnh được kiên 

cố hóa >80%

II Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi nội đồng

1

Hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng để đảm bảo cấp, 

tưới tiêu và thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và 

nuôi trồng thủy sản

2021-2025

 UBND cấp huyện, 

xã;   Sở Nông nghiệp 

và PTNT

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; Sở Tài 

chính và các đơn vị 

liên quan

Tỷ lệ diện tích lúa 

được tưới chủ động từ 

công trình thủy lợi đạt 

trên 85%;  có trên 10% 

tổng diện tích cây 

trổng cạn được ứng 

dụng công nghệ tưới 

tiên tiến, tiết kiệm 

nước

Ghi chú

(Kèm theo Kế hoạch số:  78/KH-UBND ngày  20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Tổ chức thực hiện
TT Nhiệm vụ Sản phẩm

Thời gian 

thực hiện
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Tổng hợp, đánh giá về hiện trạng công trình thủy lợi nhỏ,

thủy lợi nội đồng; thực trạng áp dụng tưới tiên tiến, tiết

kiệm nước trên địa bàn tỉnh

Trước ngày 

30/12 hàng 

năm

Sở Nông nghiệp và 

PTNT
UBND cấp huyện Báo cáo

III Thành lập, củng cố các tổ chức thủy lợi cơ sở

1
Phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy

lợi nội đồng trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định
Năm 2023

Sở Nông nghiệp và 

PTNT

UBND cấp huyện, 

xã và các cơ quan, 

đơn vị liên quan

Quyết định của UBND 

tỉnh

2
Thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức thủy lợi cơ sở theo

quy định của Luật Thủy lợi
Năm 2023 UBND cấp huyện, xã

Sở Nông nghiệp và 

PTNT và các đơn 

vị liên quan

Quyết định UBND cấp 

huyện, xã

3 Đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức thủy lợi cơ sở

Trước ngày 

15/12 hàng 

năm

Sở Nông nghiệp và 

PTNT

UBND cấp huyện, 

xã và các cơ quan, 

đơn vị liên quan

Báo cáo

IV Khoa học công nghệ, đào tạo, truyền thông

1

Ứng dụng khoa học công nghệ trong đầu tư xây dựng công

trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và ứng dụng công

nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho các loại cây trồng

2021-2025

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; UBND cấp 

huyện, xã và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; Sở Tài 

chính; Sở Khoa 

học và Công nghệ

Ứng dụng công nghệ 

mới

2

Bồi dưỡng, tập huấn tăng cường năng lực quản lý, khai

thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, an toàn đập

cho cán bộ quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện, xã;

người trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi của

các Tổ chức thủy lợi cơ sở.

2021-2025
Sở Nông nghiệp và 

PTNT

Các đơn vị liên 

quan

Số lượng cán bộ được

đào tạo
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Tổ chức thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức

của người dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của

nhà nước trong đầu tư, quản lý, khai thác và bảo vệ công

trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng gắn với xây dựng

nông thôn mới

2021-2025
Sở Nông nghiệp và 

PTNT

Các đơn vị liên 

quan

Tin, bài, phóng sự, hội

nghị
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